
 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TỈNH PHÚ THỌ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

  

   Số: 3241/QĐ-UBND                Phú Thọ, ngày 24 tháng 9 năm 2026 
 

 

 QUYẾT ĐỊNH 

Về việc duyệt giá đất cụ thể để tính tiền sử dụng đất, tiền thuê đất nộp bổ 

sung cho Công ty cổ phần xây lắp và cơ khí Phương Nam tại dự án Khu nhà 

ở đô thị đồng Đè Thàng, phường Thanh Miếu, tỉnh Phú Thọ 

 
 

CHỦ TỊCH UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH PHÚ THỌ 
  

 

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 16/6/2025; 

 Căn cứ Luật Đất đai ngày 18/01/2024; 

Căn cứ các Nghị định của Chính phủ: số 102/2024/NĐ-CP ngày 

30/7/2024 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai; số 

103/2024/NĐ-CP ngày 30/7/2024 quy định về tiền sử dụng đất, tiền thuê đất; số 

71/2024/NĐ-CP ngày 27/6/2024 quy định về giá đất; số 151/2025/NĐ-CP ngày 

12/6/2025 quy định về phân định thẩm quyền của chính quyền địa phương 2 

cấp, phân cấp, phân quyền trong lĩnh vực đất đai; số 226/2025/NĐ-CP ngày 

15/8/2025 sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định quy định chi tiết thi 

hành Luật Đất đai; số 49/2026/NĐ-CP ngày 31/01/2026 quy định chi tiết và 

hướng dẫn một số điều của Nghị quyết số 254/2025/QH15 của Quốc hội quy 

định một số cơ chế, chính sách tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong tổ chức thi 

hành Luật Đất đai; 

Căn cứ Quyết định số 20/2019/QĐ-UBND ngày 18/12/2019 của UBND 

tỉnh Phú Thọ quy định về bảng giá đất 05 năm (2020-2024) trên địa bàn tỉnh 

Phú Thọ; Quyết định số 27/2021/QĐ-UBND ngày 21/12/2021 của UBND tỉnh 

Phú Thọ sửa đổi bổ sung một số điều của Quy định ban hành kèm theo Quyết 

định số 20/2019/QĐ-UBND ngày 18/12/2019 của UBND tỉnh về bảng giá đất 05 

năm (2020-2024) trên địa bàn tỉnh Phú Thọ; Quyết định số 15/2025/QĐ-UBND 

ngày 19/3/2025 của UBND tỉnh Phú Thọ về việc sửa đổi bổ sung một số điều 

của Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 20/2019/QĐ-UBND ngày 

18/12/2019 và Quyết định số 27/2021/QĐ-UBND ngày 21/12/2021 của UBND 

tỉnh Phú Thọ ban hành Quy định về giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Phú Thọ 

05 năm (2020-2024); 

Căn cứ Quyết định số 608/QĐ-UBND ngày 30/3/2015 của UBND tỉnh Phú 

Thọ về việc phê duyệt Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Khu nhà ở đô thị tại đồng 

Đè Thàng, phường Tiên Cát, thành phố Việt Trì (nay là phường Thanh Miếu, 

tỉnh Phú Thọ); Quyết định số 1237/QĐ-UBND ngày 01/6/2021 của UBND tỉnh 

Phú Thọ về việc chuyển mục đích sử dụng và giao đất cho Công ty cổ phần xây 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bat-dong-san/Luat-Dat-dai-2024-31-2024-QH15-523642.aspx


lắp và cơ khí Phương Nam để thực hiện dự án Khu nhà ở đô thị đồng Đè Thàng, 

phường Tiên Cát, thành phố Việt Trì (nay là phường Thanh Miếu, tỉnh Phú Thọ); 

Căn cứ Quyết định 2978/QĐ-UBND ngày 28/7/2022 của UBND thành phố 

Việt Trì (cũ) về việc phê duyệt Điều chỉnh tổng thể Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 

Khu nhà ở đô thị Đồng Đè Thàng, phường Tiên Cát, thành phố Việt Trì; Quyết 

định số 2930/QĐ-UBND ngày 04/10/2022 của UBND tỉnh Phú Thọ về việc điều 

chỉnh Quyết định số 1237/QĐ-UBND ngày 01/6/2021 của UBND tỉnh Phú Thọ về 

việc chuyển mục đích sử dụng và giao đất cho Công ty cổ phần xây lắp và cơ khí 

Phương Nam để thực hiện dự án Khu nhà ở đô thị đồng Đè Thàng, phường Tiên 

Cát, thành phố Việt Trì (nay là phường Thanh Miếu, tỉnh Phú Thọ); 

Căn cứ Quyết định số 1392/QĐ-UBND ngày 26/7/2024 của UBND tỉnh 

Phú Thọ về việc Quyết định chấp thuận điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Khu 

nhà ở đô thị đồng Đè Thàng, phường Tiên Cát, thành phố Việt Trì (nay là phường 

Thanh Miếu, tỉnh Phú Thọ); 

Căn cứ Quyết định 1521/QĐ-UBND ngày 25/6/2025 của UBND tỉnh Phú 

Thọ về việc phê duyệt Điều chỉnh cục bộ Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Khu nhà ở 

đô thị Đồng Đè Thàng, phường Tiên Cát, thành phố Việt Trì; Quyết định số 

1444/QĐ-UBND ngày 20/10/2025 của Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ về việc điều 

chỉnh giao đất cho Công ty cổ phần xây lắp và cơ khí Phương Nam để thực hiện 

dự án Khu nhà ở đô thị đồng Đè Thàng, phường Thanh Miếu, tỉnh Phú Thọ; 

Quyết định số 159/QĐ-UBND ngày 19/01/2026 của Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ 

về việc điều chỉnh diện tích đất đã giao tại Quyết định số 1444/QĐ-UBND ngày 

20/10/2025 của Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ; Quyết định số 3104/QĐ-UBND 

ngày 14/9/2026 của UBND tỉnh Phú Thọ về việc đính chính diện tích đã giao cho 

Công ty cổ phần xây lắp và cơ khí Phương Nam tại dự án Khu nhà ở đô thị đồng 

Đè Thàng, phường Thanh Miếu, tỉnh Phú Thọ; 

Căn cứ Công văn số 59/CV-HĐTĐGĐ ngày 28/8/2026 của Hội đồng 

thẩm định giá đất cụ thể tỉnh Phú Thọ về việc thông báo kết quả thẩm định 

phương án giá đất cụ thể để tính tiền sử dụng đất, tiền thuê đất nộp bổ sung cho 

Công ty cổ phần xây lắp và cơ khí Phương Nam tại dự án Khu nhà ở đô thị đồng 

Đè Thàng, phường Thanh Miếu, tỉnh Phú Thọ; 

Căn cứ các Chứng thư định giá đất số 2609004/CT-ĐGĐ, số 

2609005/CT-ĐGĐ, số 2609006/CT-ĐGĐ ngày 08/9/2026 của Công ty cổ phần 

thẩm định giá và giám định Tiên Phong; 

 Theo đề nghị của Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường tại Tờ trình số 

1251/TTr-SNN&MT ngày 16/9/2026. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Duyệt giá đất cụ thể để tính tiền sử dụng đất, tiền thuê đất nộp bổ 

sung cho Công ty cổ phần xây lắp và cơ khí Phương Nam tại dự án Khu nhà ở 

đô thị đồng Đè Thàng, phường Thanh Miếu, tỉnh Phú Thọ, cụ thể như sau: 



1. Giá đất cụ thể để tính tiền sử dụng đất nộp bổ sung do điều chỉnh 

tổng thể quy hoạch chi tiết xây dựng theo Quyết định 2978/QĐ-UBND ngày 

28/7/2022 của UBND thành phố Việt Trì: 

1.1. Thông tin về khu đất xác định giá đất cụ thể: 

- Trước điều chỉnh quy hoạch: Tổng diện tích đất được giao là 52.931,7 m2, 

trong đó: Đất ở đô thị: 19.329,65 m2; đất thương mại, dịch vụ 1.505,6m2; Đất xây 

dựng cơ sở giáo dục và đào tạo: 2.685,4 m2; Đất xây dựng cơ sở văn hóa, đất 

công trình công cộng khác, đất thủy lợi, đất giao thông: 29.441,05 m2.  

- Sau điều chỉnh quy hoạch (điều chỉnh cơ cấu): Tổng diện tích được giao 

là 52.931,7 m2 , trong đó : đất ở tại đô thị 20.048 m2; đất xây dựng cơ sở giáo dục 

và đào tạo: 2.501,6 m2; Đất xây dựng cơ sở văn hóa, đất công trình công cộng 

khác, đất thủy lợi, đất giao thông: 30.382,1 m2.  

Giá đất theo Bảng giá đất được UBND tỉnh Phú Thọ phê duyệt tại Quyết 

định số 27/2021/QĐ-UBND ngày 21/12/2021: Đất ở tại đô thị (đường 13,5m: 

15.000.000 đồng/m2; đường 11,5m, 10m: 13.000.000 đồng/m2); Đất thương mại, 

dịch vụ 10.400.000 đồng/m2; đất xây dựng cơ sở giáo dục và đào tạo: 7.280.000 

đồng/m2.  

1.2. Kết quả xác định giá đất cụ thể: 

Giá đất cụ thể để tính tiền sử dụng đất nộp bổ sung do điều chỉnh tổng 

thể quy hoạch chi tiết xây dựng theo Quyết định 2978/QĐ-UBND ngày 

28/7/2022 của UBND thành phố Việt Trì: 

- Giá đất cụ thể trước điều chỉnh tổng thể quy hoạch chi tiết xây dựng: đất ở 

là 19.036.877 đồng/m2; đất thương mại, dịch vụ là 11.551.885 đồng/m2; đất xây 

dựng cở sở giáo dục và đào tạo là 5.723.878 đồng/m2. Tổng số tiền sử dụng đất, 

tiền thuê đất trước điều chỉnh tổng thể quy hoạch chi tiết xây dựng 

400.739.585.682 đồng. 

- Giá đất cụ thể sau điều chỉnh tổng thể quy hoạch chi tiết xây dựng: đất ở 

là 20.035.463 đồng/m2; đất xây dựng cở sở giáo dục và đào tạo là 7.279.174 

đồng/m2. Tổng số tiền sử dụng đất, tiền thuê đất trước điều chỉnh tổng thể quy 

hoạch chi tiết xây dựng 419.880.546.542 đồng. 

Số tiền sử dụng đất, tiền thuê đất Công ty cổ phần xây lắp và cơ khí 

Phương Nam phải nộp bổ sung là 19.140.960.000 đồng (làm tròn) (1).  

2. Giá đất cụ thể để tính tiền sử dụng đất nộp bổ sung do điều chỉnh 

chủ trương đầu tư theo Quyết định số 1392/QĐ-UBND ngày 26/7/2024 của 

UBND tỉnh Phú Thọ: 

2.1. Thông tin về khu đất xác định giá đất cụ thể:  

- Trước điều chỉnh chủ trương đầu tư: Tổng diện tích được giao là 

52.931,7 m2 , trong đó: đất ở tại đô thị 20.048 m2; đất xây dựng cơ sở giáo dục và 



đào tạo: 2.501,6 m2; Đất xây dựng cơ sở văn hóa, đất công trình công cộng khác, 

đất thủy lợi, đất giao thông: 30.382,1 m2 (phần diện tích đất ở xây nhà thô 100%).  

- Sau điều chỉnh chủ trương đầu tư: Tổng diện tích được giao là 52.931,7 

m2 , trong đó: đất ở tại đô thị 20.048 m2; đất xây dựng cơ sở giáo dục và đào tạo: 

2.501,6 m2; Đất xây dựng cơ sở văn hóa, đất công trình công cộng khác, đất thủy 

lợi, đất giao thông: 30.382,1 m2 (một số lô đất ở được điều chỉnh sang bán đất nền).  

Giá đất theo Bảng giá đất được UBND tỉnh Phú Thọ phê duyệt tại Quyết 

định số 27/2021/QĐ-UBND ngày 21/12/2021: Đất ở tại đô thị (đường 13,5m: 

15.000.000 đồng/m2; đường 11,5m, 10m: 13.000.000 đồng/m2); Đất thương mại, 

dịch vụ 10.400.000 đồng/m2; đất xây dựng cơ sở giáo dục và đào tạo: 7.280.000 

đồng/m2.  

2.2. Kết quả xác định giá đất cụ thể: 

Giá đất cụ thể để tính tiền sử dụng đất nộp bổ sung do điều chỉnh chủ 

trương đầu tư từ xây nhà thô sang bán đất nền theo Quyết định số 1392/QĐ-

UBND ngày 26/7/2024 của UBND tỉnh Phú Thọ: 

- Giá đất cụ thể đối với diện tích đất ở trước điều chỉnh chủ trương đầu tư 

là 24.526.586 đồng/m2. Tổng số tiền sử dụng đất trước điều chỉnh chủ đầu tư là 

491.708.989.465 đồng; 

- Giá đất cụ thể đối với diện tích đất ở sau điều chỉnh chủ trương đầu tư là 

25.991.601 đồng/m2. Tổng số tiền sử dụng đất sau điều chỉnh chủ trương đầu tư là 

521.079.608.288 đồng. 

Số tiền sử dụng đất Công ty cổ phần xây lắp và cơ khí Phương Nam phải 

nộp bổ sung là 29.370.619.000 đồng (làm tròn) (2). 

3. Giá đất cụ thể để tính tiền sử dụng đất nộp bổ sung do điều điều 

chỉnh quyết định giao đất theo điều chỉnh quy hoạch chi tiết xây dựng tại 

Quyết định số 1444/QĐ-UBND ngày 20/10/2025 của Chủ tịch UBND tỉnh 

Phú Thọ:  

3.1. Thông tin về khu đất xác định giá đất cụ thể: 

- Trước điều chỉnh: Tổng diện tích được giao là 52.931,7 m2 , trong đó: đất 

ở tại đô thị 20.048 m2; đất xây dựng cơ sở giáo dục và đào tạo 2.501,6 m2; Đất 

xây dựng cơ sở văn hóa, đất công trình công cộng khác, đất thủy lợi, đất giao 

thông: 30.382,1 m2.  

- Sau điều chỉnh: Tổng diện tích được giao là 52.757,7 m2 ; trong đó: đất ở 

tại đô thị 19.982 m2, đất xây dựng cơ sở giáo dục và đào tạo 2.328,5 m2; Đất xây 

dựng cơ sở văn hóa, đất công trình công cộng khác, đất thủy lợi, đất giao thông: 

30.447,2 m2.  

Giá đất theo Bảng giá đất được UBND tỉnh Phú Thọ phê duyệt tại Quyết 

định số 15/2025/QĐ-UBND ngày 19/3/2025: Đất ở (mặt cắt đường 13,5m: 



19.500.000 đồng/m2; mặt cắt đường 11m, 10m: 16.900.000 đồng/m2); đất xây 

dựng cơ sở giáo dục và đào tạo 5.200.000 đồng/m2. 

3.2. Kết quả xác định giá đất cụ thể: 

Giá đất cụ thể để tính tiền sử dụng đất nộp bổ sung do điều chỉnh quyết 

định giao đất theo điều chỉnh quy hoạch chi tiết xây dựng tại Quyết định số 

1444/QĐ-UBND ngày 20/10/2025 của Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ (tính riêng 

đối với diện tích các lô đất điều chỉnh): 

- Giá đất cụ thể trước điều chỉnh cục bộ quy hoạch chi tiết xây dựng: đất ở là 

31.353.775 đồng/m2; đất xây dựng cở sở giáo dục và đào tạo là 8.082.654 

đồng/m2. Tổng số tiền sử dụng đất, tiền thuê đất trước điều chỉnh cục bộ quy hoạch 

chi tiết xây dựng 48.710.378.656 đồng. 

- Giá đất cụ thể sau điều chỉnh tổng thể quy hoạch chi tiết xây dựng: đất ở 

là 31.652.008 đồng/m2; đất xây dựng cở sở giáo dục và đào tạo là 8.079.340 

đồng/m2. Tổng số tiền sử dụng đất, tiền thuê đất trước điều chỉnh cục bộ quy hoạch 

chi tiết xây dựng 45.485.891.025 đồng. 

Số tiền sử dụng đất, tiền thuê đất sau khi điều chỉnh quy hoạch giảm 

3.224.488.000 đồng (làm tròn), Công ty cổ phần xây lắp và cơ khí Phương 

Nam không được Nhà nước hoàn trả. 

IV. Tổng số tiền sử dụng đất, tiền thuê đất Công ty cổ phần xây lắp và 

cơ khí Phương Nam phải nộp bổ sung vào ngân sách Nhà nước: 

(1) + (2) = 48.511.579.000 đồng. 

Điều 2. Thuế tỉnh Phú Thọ căn cứ giá đất cụ thể được phê duyệt tại Điều 1 

Quyết định này để thu tiền sử dụng đất, tiền thuê đất nộp bổ sung của Công ty cổ 

phần xây lắp và cơ khí Phương Nam theo quy định. 

Điều 3. Quyết định có hiệu lực từ ngày ký ban hành. Chánh Văn phòng 

UBND tỉnh, Giám đốc, Thủ trưởng các cơ quan, tổ chức, đơn vị: Sở Tài chính, Sở 

Nông nghiệp và Môi trường, Sở Xây dựng, Kho bạc Nhà nước khu vực VIII, Thuế 

tỉnh Phú Thọ, UBND phường Thanh Miếu, Công ty cổ phần xây lắp và cơ khí 

Phương Nam và các cơ quan, tổ chức có liên quan căn cứ Quyết định thực hiện./. 
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